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Tóm tắt: Trong báo cáo này,chúng tôi sử dụng kỹ thuật đồng vị Cs-137 để đánh giá sự 

phân bố lại tính chất đất trên sƣờn đồi dốc có lịch sử canh tác khác nhau trong các lƣu 

vực khác nhau. Nghiên cứu đã lấy 99 mẫu trong lƣu vực thôn Đồng cao, xã Xuân Tiến, 

huyện Thạch Thất, Hà Nội đã đƣợc Viện Thổ nhƣỡng Nông hóa xây dựng và triển khai từ 

năm 2001, sau đó phân tích các chỉ tiêu phóng xạ, các tính chất lý hóa của đất. Các kết 

quả cho thấy có sự tƣơng quan giữa hàm lƣợng Cs-137 và một số tính chất đất…  

Từ khóa:Xói mòn, phân bố lại, Cs-137,... 

1. MỞ ĐẦU 

Xói mòn và phân bố lại đất là một trong các mối quan tâm chính của các 

nƣớc trên thế giới. Tiềm năng ứng dụng các thuật đồng vị hạt nhân (ĐVHN) vào 

đánh giá xói mòn đã đƣợc chú ý từ gần 50 năm nay. Sử dụng kĩ thuật ĐVHN 

nhân tạo Cs-137 nhƣ chất đánh dấu để nghiên cứu sự phân bố lại SOC và các 

tính chất đất do xói mòn gây ra đã đƣợc thực hiện ở nhiều nƣớc trên thế giới 

(Ritchie and McHenry, 1990; Walling and He, 2001; Walling and Quine, 1991; 

Zapata, 2002). Đồng vị Cs-137 hình thành chủ yếu từ các vụ thử vũ khí hạt 

nhân, tai nạn hạt nhân, chúng đƣợc phân bố trên toàn cầu trong khí quyển trƣớc 

khí bị rơi lắng xuống do mƣa. Khi đồng vị Cs-137 rơi lắng xuống mặt đất nó sẽ 

bị hấp thụ vào trong các hạt mịn của đất và sau đó không tham gia vào các quá 

trình trao đổi tiếp theo (Wallbrink, 1998). Các quá trình sinh học và hóa học 

không làm thay đổi nhiều về mật độ tồn lƣu của các đồng vị trên, và chỉ có các 

quá trình vật lý nhƣ nƣớc và gió là có thể làm thay đổi mật độ tồn lƣu của các 

ĐVHN trong đất, trên cơ sở đó nhiều nghiên cứu đã ứng dụng kỹ thuật ĐVHN 

vào dự  báo quá trình xói mòn và bồi lắng (Zapata, 2002). 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về xói mòn đã thực hiện qua nhiều phƣơng 

pháp và trên các quy mô khác nhau từ quy mô ô thửa đến quy mô lƣu vực. Năm 

2000 chƣơng trình điều tra nghiên cứu “nhiễm bẩn phóng xạ nhân tạo do các 

hoạt động hạt nhân và sự cố hạt nhân trên thế giới gây ra trên lãnh thổ Việt 

Nam” đã đƣa ra đƣợc bản đồ khá chi tiết về phân bố rơi lắng của Cs-137 trong 

đất trên phạm vi toàn quốc (Huỳnh Thƣợng Hiệp, 2000). Kết quả của dự án này 

cũng đƣa ra đƣợc mô hình thực nghiệm ƣớc lƣợng mật độ rơi lắng của Cs-137 

trên lãnh thổ Việt Nam (Phạm Duy Hiển, 2002). 

Mối liên quan giữa hữu cơ trong đất và Cs-137 cũng đã đƣợc chứng minh 

qua các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả (Li., 2006; Ritchie., 2007; 

Xiaojun., 2010; Zhang., 2006), kết quả đã chỉ ra rằng có mối tƣơng quan chặt 

giữa Cs-137 và hàm lƣợng hữu cơ (SOC) trên các khu vực đất canh tác và đã 
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đƣa đến kết luận ban đầu rằng Cs-137 và SOC di chuyển theo cách thức cơ học 

tƣơng tự nhau. 

Từ các kết quả nghiên cứu về xói mòn trên các lô thí nghiệm của Viện 

Thổ nhƣỡng Nông hóa (Bùi Đắc Dũng, 2005) nhóm tác giả đã nghiên cứu đánh 

giá mối tƣơng quan giữa sự phân bố lại của Cs-137 và SOC trên các lô thí 

nghiệm (P.D.Hiển., 2013). Kết quả cho thấy có hệ số tƣơng quan cao giữa Cs-

137 và SOC trên các lô đất có sử dụng các biện pháp bảo tồn đất trong canh tác, 

trong khi ở các lô thí nghiệm không có các biện pháp bảo tồn đất, thì mối tƣơng 

quan giữa Cs-137 và SOC thấp hoặc không đáng kể. 

2. THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2. 1. Khu vực nghiên cứu: 

Khu vực nghiên cứu: Lƣu vực Đồng Cao nằm ở 20°57’40” vĩ độ Bắc và 

105°29’10”E độ kinh Đông, thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội 

(trƣớc kia thuộc huyện Lƣơng Sơn tỉnh Hòa Bình) độ cao của lƣu vực từ 118 

đến 482 m so với mực nƣớc biển. Diện tích lƣu vực là 49,6 ha thuộc lƣu vực của 

hồ Cửa Khâu (diện tích của toàn lƣu vực là 538 ha) với độ dốc thay đổi từ 0 - 

120% . Lƣu vực bị chia cắt thành những phần nhỏ, dòng suối chảy thƣờng xuyên 

cung cấp nƣớc đến khu vực cánh đồng bên chân đồi và kết thúc ở hồ hạ lƣu, với 

lƣu lƣợng chứa nƣớc hồ là 700.000 m
2
  (Trần Đức Toàn 2003; Đỗ Duy Phái 

2006). Đất lƣu vực đƣợc hình thành trên đá phiến thạch sét và chủ yếu là đất 

Ultisols (Soil Survey Staff, 1999) hoặc Acrisols (FAO, 1998). Khí hậu lƣu vực 

nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, mùa mƣa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 

(Bùi Tân Yên và cộng sự, 2014).Tại đây từ năm 1998 Viện Thổ nhƣỡng Nông 

hóa (NISF) thông qua các chƣơng trình hợp tác với Viện quản lý tài nguyên 

nƣớc quốc tế (IWMI) về quản lý đất trồng trên lƣu vực (MSEC) đã triển khai 

các nghiên cứu đánh giá tốc độ xói mòn đất bằng các phƣơng pháp đo truyền 

thống. Lƣu vực đƣợc lắp đặt các thiết bị nghiên cứu với 3 đập quan trắc và đƣợc 

quan trắc liên tục từ 2001 đến năm 2014.Từ năm 2015 đến nay chỉ còn quan trắc 

tại bể quan trắc chính. 

Năm 2001 toàn bộ lƣu vực chủ yến trồng sắn, ngô và phần trên cao tại 

tiểu lƣu vực 4 là rừng thứ sinh (hình 1). Tuy nhiên sau thời gian dài canh tác, 

năng suất sắn giảm, ngƣời dân đã chuyển từ trồng sắn sang trồng keo và trồng 

cỏ chăn nuôi, do vậy năm 2006 diệntích trồng sắn gần nhƣđã không còn; thay 

đổi này đã làm tăng diện tích trồng keo và diện tích bỏ hóa. Qua 5 năm nghiên 

cứu, từ năm 2009 đến năm 2013, hiện trạng sử dụng đất đã thay đổi nhƣ sau: 

Diện tích trồng sắn và ngô trong lƣu vực chỉ còn lại 1,8 ha; tƣơng đƣơng với 

3,5% diện tích lƣu vực; diện tích trồng keo còn khoảng 11,9 ha; tƣơng đƣơng 

với 23,7%; xây dựng nhà và các công trình bê tông là 1 ha chiếm (2%). Phần 

còn lại 35,3 ha chiếm 70,7% là diện tích bỏ hóa và cây bụi (J Loui Janeau và 

cộng sự 2014).Từ năm 2015 đến nay, không còn trồng cây lƣơng thực, diện tích 

trồng cây lƣơng thực chuyển đổi thành xây dựng nhà, công trình dân dụng. 
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Hình 1. Thay đổi sử dụng đất từ 2001 đến 2014 tại lưu vực Đồng Cao (Emma 

Rochelle-Newall 2016) 

 

Hình 2. Lưu vực Đồng Cao với canh tác sắn (2001, bên trái) và keo tai 

tượng (2014, bên phải) 

Mẫu đất đƣợc lấy sâu đến 30 cm bằng cách sử dụng corer có đƣờng kính 6 

cm. Tại mỗi vị trí lấy mẫu, hai corer đƣợc lấy sau đó trộn đều. Tổng cộng 99 

mẫu theo 08 tuyến đƣợc lấy dọc theo các sƣờn dốc lƣu vực để đảm bảo đi qua 

các khu vực có lịch sử canh tác khác nhau (hình 3). Tại các vị trí lấy mẫu, một 

mẫu dung trọng cũng đƣợc lấy với corer có đƣờng kính 4 cm, cao 5 cm. Vùng 

canh tác đƣợc quan tâm là các vùng trƣớc đây có lịch sử trồng ngô sắn  lâu năm, 

vùng bị bỏ hoang với nhiều cây bụi, vùng có rừng tái sinh, vùng trồng rừng keo 

hoặc trẩu… Chi tiết vị trí lấy mẫu trên các vùng canh tác khác nhau đƣợc thể 

hiện trong hình 4. 

Các mẫu đem về đƣợc loại bỏ sỏi đá, rễ cây và trộn đều, sau đó chia 04 
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phần: ¼ mẫu đƣợc gửi để phân tích các thành phần hóa lý của đất. ¾ đƣợc xử lý 

để đo các chỉ tiêu phóng xạ. 

 

Hình 3: Vị trí lấy mẫu trong các vùng canh tác khác nhau tại lưu vực Đồng Cao. 

2. 2. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Đối với các phép đo hàm lƣợng Cs-137, mẫu đất đƣợc sấy khô ở điều kiện 

nhiệt độ phòng, nghiền nhẹ nhàng với chày sứ sau đó rây qua một sànglƣới 2-

mm để loại bỏ các gốc rễ của thực vật và đá. Hàm lƣợng của các nhân phóng xạ 

đo đƣợc trong phòng thí nghiệm thấp bằng phổ kế gamma đầu dò Ge siêu tinh 

khiết cao với độ phân giải 1,5 keV ở đỉnh 662 keV. Ngƣỡng phát hiện của 

phƣơng pháp là khoảng 0,3 Bq/kg đƣợc định nghĩa với số đếm tổng gấp ba lần 

phông tại đỉnh 662 keV trong thời gian đo 24 giờ.  

Mẫu cũng đƣợc phân tích các thành phần lý hóa của đất bao gồm: Dung 

trọng; OM; Nito tổng số (Nts); P2O5 tổng số (P2O5 ts); K2O tổng số; (K2O ts); 

P2O5 dễ tiêu (P2O5dt); K2O dễ tiêu (K2O dt); Limon; sét (clay); cát (sand); độ 

rỗng (BD); pHKCl; Ca2+; Mg2+; Fe2+; Trao đổi cation (CEC) tại NISF. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Phân bố Cs-137 và các thành phần trong các vùng canh tác khác nhau: 

Từ kết quả Bảng 1 cho thấy Cs-137 bồi lắng ở các vùng canh tác số 1, số 11 

và 13. Vùng canh tác 11 tƣơng đối thoải, ở phía dƣới của lƣu vực là nơi đƣợc bồi 

lắng. Vùng số 13 ở phía trên cao nhƣng có độ dốc thấp, đƣợc bỏ hoang lâu năm, 

nhiều cây bụi. Vùng số 1 tuy có độ dốc cao không đồng đều, nhƣng có một số 

điểm Cs-137 cao tại các điểm có địa hình thoải. 

Với OM, vùng số 14 có lƣợng OM thấp do đây là khu vực gần suối, khi 

mƣa, do ở phía dƣới, nên tốc độ dòng chảy lớn thƣờng cuốn đi nhiều đất, hữu 

cơ, nên tầng đất mỏng, có nhiều đá, sỏi. Việc bị xói mòn còn đƣợc thể hiện qua 
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hàm lƣợng Cs-137 trong vùng này thấp và thành phần cát cao (bảng 1). Tuy 

nhiên OM lại đƣợc tập trung ở các vùng bỏ hoang lâu năm, hoặc trồng rừng 

nhƣng có nhiều cây bụi nhƣ vùng số 10,12 và 13. 

Bảng 1: giá trị trung bình của Cs-137 và các thành phần đất theo vùng canh tác: 

 

OM Nts P2O5 ts K2O ts P2O5 dt K20 dt Limon clay Sand Cs-137 

Vùng 1 3.83 0.19 0.18 0.08 0.24 11.43 36.95 31.52 31.54 1.92 

Vùng 3 3.48 0.19 0.17 0.12 0.29 13.91 36.75 31.24 32.01 1.45 

Vùng 9 3.74 0.20 0.20 0.09 0.42 9.93 36.48 32.11 31.41 1.51 

Vùng 10 4.05 0.20 0.20 0.08 0.37 11.74 34.40 38.10 27.50 1.77 

Vùng 11 3.73 0.17 0.22 0.06 0.34 10.30 33.08 29.46 37.46 2.31 

Vùng 12 4.06 0.20 0.21 0.05 0.36 12.16 36.06 35.94 28.01 1.48 

Vùng 13 4.44 0.20 0.19 0.04 0.46 10.99 34.63 36.10 29.27 1.91 

Vùng 14 3.08 0.17 0.20 0.08 0.43 10.05 33.42 28.13 38.46 1.44 

Tương quan giữa các thành phần: 

Kết quả phân tích tƣơng quan giữa các thành phầntrong toàn bộ lƣu vực 

(bảng 2) cho thấy: hàm lƣợng Cs-137 tƣơng quan thuận với: carbon hữu cơ 

(OM). Điều này phù hợp với nhiều nghiên cứu trƣớc đây trên các sƣờn dốc canh 

tác (Hien P.D, 2013; Hien P.D 2016). Carbon hữu cơ (OM) có tƣơng quan thuận 

với các thành phần sét (r = 0,38), Nts (r = 0,45) và tƣơng quan ngƣợc với cát (r= 

-0.44). 

Bảng 2: tƣơng quan giữa các thành phần trên toàn bộ lƣu vực. 

  OM Nts P2O5 ts K2O ts P2O5 dt K20 dt Limon  clay Sand Cs-137 

OM 1.00 

        

  

Nts 0.45 1.00 

       

  

P2O5 ts   1.00 

      

  

K2O ts    1.00 

     

  

P2O5 dt 0.30 0.22  

 

1.00 

    

  

K20 dt      1.00 

   

  

Limon        1.00 

  

  

clay 0.38 0.44      1.00 

 

  

Sand -0.44 -0.46      -0.89 1.00   

Cs-137 0.43         1.00 

Đánh giá tương quan các thành phần của các vùng canh tác khác nhau: 

Hình 4 thể hiện biểu đồ kết quả tƣơng quan giữa OM các thành phần khác 

của các vùng canh tác khác nhau: Tƣơng quan của OM và cát luôn có xu hƣớng 

đi ngƣợc với tƣơng quan của OM và các thành phần khác.  

Đối với vùng canh tác số 3: Có xu hƣớng tƣơng quan ngƣợc với các vùng 

khác. Vùng canh tác số 3 có độ dốc cao, đƣợc trồng keo sau đó bỏ hoang, tuy 

nhiên lƣợng cây bụi ít, Cs-137 có tƣơng quan lớn với OM, có tƣơng quan thuận 

với cát. Tƣơng quan của OM với Nts và sét là tƣơng quan ngƣợc. Điều này đƣợc 

giải thích bởi trong vùng canh tác này sự vận chuyển của Cs-137 và các tính chất 

đất chủ yếu do xói mòn. 

Trong khi đó vùng canh tác số 11 có OM tƣơng quan cao với các thành 

phần khác của đất và cả Cs-137. Vùng canh tác này có độ dốc vừa phải đƣợc 
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trồng chủ yếu là keo, sau đó đƣợc bỏ hoang, có nhiều cây bụi, cỏ. Hơn nữa tuyến 

lấy mẫu đƣợc thiết kế dọc theo suối chảy, nhƣng do độ dốc thấp và nhiều cây bụi 

nên khả năng là nơi đƣợc bồi lắng trong sƣờn dốc của tiểu lƣu vực. 

 

Hình 4: Biểu đồ giá trị tương quan giữa OM các thành phần khác của các vùng 

canh tác khác nhau. 

4. KẾT LUẬN 

Nhóm nghiên cứu đã bƣớc đầu cho thấy có thể sử dụng Cs-137 để đánh giá 

sự phân bố lại của một số thành phần trong đất Tuy nhiên tùy thuộc vào các điều 

kiện canh tác khác nhau sẽ cho thấy mức độ tƣơng quan là khác nhau, các vùng 

có lịch sử canh tác sắn, ngô lâu năm bị xói mòn nhiều sẽ cho các kết quả tƣơng 

quan cao hơn. Kết quả nghiên cứu tƣơng đồng với nhiều công bố và nghiên cứu 

trƣớc đây thực hiện trong các lô canh tác thí nghiệm trên Đồng Quýt (Hien P.D, 

2013; Hien P.D 2016). 

Dƣới tác động của xói mòn, trên các vùng có lịch sử canh tác và địa hình 

khác nhau cho thấy sự phân bố lại của thành phần đất là có những kết quả khác 

nhau: OM lại đƣợc tập trung ở các vùng bỏ hoang lâu năm, hoặc trồng rừng 

nhƣng có nhiều cây bụi. Sự xói mòn tập trung ở các khu vực suối, nơi có dòng 

chảy mạnh, ít cây bụi, đây cũng là nơi OM thấp nhất. OM có tƣơng quan cao với 

Nts, sét và Cs-137, có tƣơng quan ngƣợc với cát. OM tập trung là hệ quả của sự 

tích tụ đất bị xói mòn; đồng thời cũng là hệ quả của việc bỏ hoang hóa đất việc 

canh tác thƣờng xuyên làm nghèo hữu cơ hơn. 

Bài báo này sử dụng các số liệu từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Bộ KHCN mã số ĐTCB.11/17/VKHKTHN do Bộ Khoa học và Công nghệ 

cung cấp kinh phí. 

Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chuyên gia, cố vấn Giáo 

sƣ Phạm Duy Hiển đã luôn động viên, giúp đỡ để nhóm có đƣợc định hƣớng 

nghiên cứu và xử lý số liệu khi thực hiện nghiên cứu này. 
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USING NUCLEAR ISOTOPES TECHNIQUE TO ASSESSES THE 
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CULTIVATED HILL SLOPES 
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Astract:In this report, we use Cs-137  isotope technique to evaluate the redistribution of 

soil properties on cultivated hill slopes with different farming histories in different basins. 

The study has taken 99 samples in the basin of Dong Cao village, Xuan Tien commune, 

Thach That district, Hanoi, which was built and implemented by the Institute of Soil and 

Agriculture Research from 2000, then analyzed the radioactive indicators, the physical 

and chemical properties of soil. The results showed a clear correlation between the 

concentration of Cs-137and some soil properties. 

Keywords: Erosion,redistribution,Cs-137...  

 


